
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        / TTYT – TCHC 

V/v yêu cầu báo giá 

    Ea Wer, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thiết 

bị văn phòng năm 2026 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn, Trung tâm Y tế Buôn Đôn 

có nhu cầu tiếp nhận Báo giá của Quí công ty, nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ thể 

như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

 - Địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã EaWer, Tỉnh Đăk Lăk 

 - Điện thoại: 0262.3789.460; Email: ttytbuondon@gmail.com. 

 2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị 

gửi bảng chào giá tổng thể (Phụ lục 01 kèm theo) đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn cả hai 

hình thức sau:  

 - Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về phòng TC-HC, Trung 

tâm Y tế Buôn Đôn, Người nhận văn thư: Phạm Thị Hường, Phòng Tổ chức hành chính 

TTYT Buôn Đôn địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã EaWer, Tỉnh Đăk Lăk. 

 - Hình thức 2: Gửi báo giá qua thư điện tử theo địa chỉ sau: 

 Địa chỉ Email đơn vị: ttytbuondon@gmail.com:  

 3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/6/2026 đến ngày 28/6/2026. 

 4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: (Tối thiếu là 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá, theo 

mục 3 Công văn này): Kể từ ngày: 28/6/2026. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Yêu cầu các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá theo phụ lục 02 

đính kèm. Giá đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí đi lại, nhân công cài đặt, hướng dẫn và 

các chi phí khác (nếu có). 

- Các báo giá nộp sau ngày 28/6/2026 coi như không hợp lệ và không được xem xét. 

Trên đây là thông báo mời chào giá của Trung tâm Y tế Buôn Đôn kính mời các 

công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Các công ty, nhà CC dịch vụ; 

- BGĐ (t/d); 

- Bên mời thầu (CNTT) (đăng tin); 

- Website TTYT Buôn Đôn; 

- Các khoa, phòng, TYT (để biết và p/h);  

- Lưu : VT, TCHC. HS. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 01 

PHỤ LỤC MÔ TẢ  

(Ban hành theo Công văn số:       /TTYT-TCHC ngày           /       /2026) 

TT Tên hàng hóa  
Thông số kĩ thuật và các tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng 
 Ghi chú 

1 
Ghế nhựa vuông Đại 

đồng tiến 
 

Chất liệu: Nhựa PP  

Xuất sứ: Việt Nam 

Màu sắc: Màu đỏ  

Kích thước:  33 x 33 x 44.5 cm 

Cái 90 

 

2 

 

Bàn làm việc 

 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ sơn 

PU, Chân có đệm nhựa. 

Hình dáng: Mặt bàn phẳng, hình chữ 

nhật mặt cong, Bàn có hộc tủ, ngăn 

kéo, khoang đựng đồ dùng, Mặt bàn 

có các lỗ thông dây điện, mạng, cáp. 

Kích thước: Dài 160cm x rộng 80 cm 

x cao 76cm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

 

3 Bàn vi tính 

Chất liệu: Gỗ MDF phủ PU 

Kiểu dáng: Bàn có hộc gỗ treo, có kệ 

để CPU và khay để bàn phím 

Kích thước: Dài 140cm x rộng 70 cm 

x cao 75cm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 3 

 

4 Bàn làm việc lãnh đạo 

- Chất liệu bàn: Bàn làm từ gỗ công 

nghiệp sơn PU cao cấp nhập khẩu 

chống cháy, chống trầy xước, chống 

thấm nước, dễ vệ sinh lau chùi. 

- Hình dáng bàn: hình chữ nhật lượn 

cong, Mặt bàn dày 80mm, có miếng 

da phần ngồi viết, Chân bàn ốp hộp 

cái 1 

 



gỗ khác màu, chân có 3 thanh mạ 

nằm ngang, yếm vân dọc, Bàn có 2 

hộc kéo và 1 hộc cánh mở. 

- Kích thước bàn: 180cm x 90cm x 

76cm 

- Bảo hành: 12 tháng 

5 Bàn giao ban 

Chất liệu: Gỗ MDF phủ PU, lớp phủ 

này còn có tác dụng chống mối, 

chống cong vênh, dễ dàng vệ sinh. 

Hình dáng; Mặt bàn hình lượn rộng, 

bàn họp có mặt liền thiết kế hình hạt 

xoàn, phía mặt bàn có 2 cạnh bo tròn 

vô cùng mềm mại. Yếm lửng giữa 

gầm bàn và chân bàn được ghép hộp 

lượn phục vụ tính thẩm mỹ cao 

thường sử dụng được cho 8-14 

người. 

Kích thước:  Dài 200cm x rộng 

100cm x Cao 76 cm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

 

6 Ghế gỗ tựa lưng 

Chất liệu: Ghế gỗ tự nhiên 

Kiểu dáng: Ghế có 4 chân tĩnh, 

khung gỗ tự nhiên toàn bộ, tựa có 1 

nan bản rộng. 

Màu sắc: Vân gỗ 

Kích thước: W430 x D520 x H1050 

mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 12 

 

7 Bàn ghế đá 

Chất liệu:  Cát, đá, xi măng, lõi cốt 

thép 

Kiểu dáng: 1 bàn chữ nhật và 2 ghế 

dài có tựa 

Màu sắc: xanh trắng 

Bộ 6 

 



Kích thước:  

Bàn: D1200 x W600 x H650 (mm) 

Ghế:  D1200 x W350 x H400 (mm) 

Bảo hành: 12 tháng 

8 Bàn ăn inox 

Chất liệu: Được làm hoàn toàn bằng 

inox 304 nguyên chất, không rỉ, 

không hút nam châm 

Kiểu dáng: Bàn inox có thể gấp 

được, tạo thuận tiện cho việc lưu trữ 

và di chuyển 

Chân bàn: inox 304, ống tròn phi 32 

Màu sắc: bạc 

Kích thước: rộng 70cm x dài 120cm 

x cao 75cm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 

 

10 Ghế băng 

Chất liệu: Chân và tay thép mạ Ni-

Cr, đệm tựa tôn sơn tĩnh điện. 

Kiểu dáng: Băng gồm 3 chỗ, đệm và 

tựa ghế sử dụng tôn đột lỗ tạo sự 

thông thoáng, bề mặt sơn tĩnh điện. 

Màu sắc: bạc 

Kích thước: W1830 x D660 x H795 

mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Băng 7 

 

11 Ghế làm việc 

Ghế văn phòng xoay lưng trung, tay 

vịn kiểu cách. Cụm chân ghế làm 

việc được thiết kế sử dụng bộ Piston 

khí nén có thể điều chỉnh được độ 

cao thấp. 

Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. 

Dưới chân ghế có bánh xe hình sao, 

có thể di chuyển. 

Cái 2 

 



Mặt ngồi và tựa lưng có đệm mút 

bọc vải nỉ. 

Chân ghế và tay vịn nhựa 

Bảo hành: 12 tháng 

12 

Ghế gấp Inox (mã sản 

phẩm GG04) 

  

 

Kích thước: W465 x D550 x H890 

mm; 

Chất Liệu: Khung chân inox, mặt 

ngồi và tựa bọc da PVC 

Nút nhựa chân ghế đảm bảo độ bền 

sử dụng và không gây tiếng ồn khi di 

chuyển. 

Ghế có thể gấp lại được sau khi sử 

dụng. 

Màu: Vàng nhạt 

Cái 10 

 

13 Tủ đựng hồ sơ 

Chất liệu: Tủ gỗ công nghiệp 

Melamine cao cấp.  

Kiểu dáng: Tủ tài liệu 3 khoang chất 

liệu gỗ công nghiệp phủ melamine, 

bên trên gồm 3 khoang khung cánh 

kính có khóa, trong có 2 đợt di động 

Kích thước: W1200 x D400 x H1960 

mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 8 

 

14 Tủ locker 12 ngăn 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Độ dày: Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng 

tủ 0,5mm; cánh cửa, hông tủ, đố 

0,7mm; tai khóa móc 1.5mm. Dung 

sai nguyên vật liệu ±5 

Khóa: Ổ khóa locker liền tay nắm, 2 

chìa mỗi cánh, Đố nổi, lưng tủ chấn 

các đường tăng cứng dọc theo chiều 

cao và chiều rộng 

Màu sắc: Màu ghi xám 

Cái 1 

 



 Kích thước tủ: R1213 x S450 x 

C1830 mm 

Kích thước cánh: R265 x C553mm 

Lọt lòng ngăn tủ: R295 x S430 x 

C583mm 

Bảo Hành: 12 tháng 

15 Bồn rửa dụng cụ 

Chất liệu Inox 304 

Màu sắc lòng bồn: Trắng gương 

Kích thước ≥ 1650x630x800 

Độ sâu bồn khoảng 350mm 

Chân bồn được làm bằng sắt sơn tĩnh 

điện chống gỉ sét, có bánh xe xoay 

360° 

Đáy bồn được thiết kế có khóa đóng 

- mở  

đạt tiêu chuẩn về chất lượng ISO 

9001 : 2008 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng trở lên 

Cái 1 

 

16 
Ghế nhựa tựa lưng Đại 

đồng tiến 

Chất liệu: 100% nhựa chính phẩm 

Kiểu dáng: Ghế dựa nhỏ 5 sọc 

Kích thước: 355 x 330 x 630 mm Cái 15 

 

Tổng cộng: 163  



CÔNG TY: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

BÁO GIÁ 

(Kèm Công văn số      /TTYT-TCHC,  ngày      tháng      năm 2026 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn) 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

Địa chỉ: thôn Ea Duất, xã EaWer, tỉnh Đăk Lăk 

Theo công văn yêu cầu báo giá số …../TTYT- TCHC ngày …./…./2026 của Trung tâm y tế Buôn Đôn, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật và tiêu chuẩn Đvt Số lượng 
Đơn giá (đã 

có VAT) 

Thành tiền 

(Đã VAT) 
Ghi chú 

01        

…        

Tổng cộng:        

- Yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ lục danh mục hàng hóa đính kèm trong công văn mời chào giá.  

- Giá là giá theo từng hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí khác (nếu có). 

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2026 đến ngày ….. / ….. / 2026 

  
Ngày … tháng …. năm 2026 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên và đóng dấu) 
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